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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Ngô Trương Bảo – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Hồng Út – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tham gia phiên họp: Bà Trần 

Ngọc Ánh – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở của Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

317/2017/TLDS-ST ngày 07 tháng 09 năm 2017 về việc: “Tuyên bố mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 34/2017/QĐ-MPH ngày 25 tháng 09 

năm 2017. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Nguyễn Thị Xuân T1, sinh năm 1952 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Anh V theo văn bản ủy quyền 

05/9/2017 

Người bị yêu cầu: Bà Hoàng Thị Khiết T2, sinh năm 1951 

Địa chỉ: phường C, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Hà Thị N, sinh năm 1930 

Địa chỉ: Phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Anh V theo văn bản ủy quyền ngày 

25/9/2017 

2. Bà Nguyễn Huyền T3, sinh năm 1978 

3. Ông Nguyễn H, sinh năm 1969 

4. Ông Nguyễn Ông A, sinh năm 1971 

Cùng địa chỉ: Phường L, quận K, Thành phố Hồ Chí Minh 
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Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố bà Hoàng 

Thị Khiết T2, sinh năm 1951, địa chỉ: Phường C, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh 

mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Tân Bình nhận định như sau: 

1. Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ tranh chấp: 

Bà Nguyễn Thị Xuân T1 có đơn yêu cầu tuyên bố bà Hoàng Thị Khiết T2 mất 

năng lực hành vi dân sự, bà T2 cư trú tại quận D nên thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân quận Tân Bình theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 

Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

2. Về thủ tục tố tụng: 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn H, bà Nguyễn Huyển T3, 

ông Nguyễn Ông A có đơn xin vắng mặt khi Tòa án mở phiên họp nên Tòa án mở phiên 

họp vắng mặt ông H, bà T3, ông A là phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều 367 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

3. Về yêu cầu của đương sự: 

Theo đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi của bà Nguyễn Thị Xuân T1 

và trình bày của bà T1 tại Bản tự khai thì:   

Cha mẹ của bà Hoàng Thị Khiết T2 là ông Hoàng Văn T4 (chết năm 2000) và 

bà Hà Thị N, sinh năm 1930  

Bà Hoàng Thị Khiết T2 có chồng là ông Nguyễn Đăng T5 (chết năm 1981) có 

các người con sau:  

- Ông Nguyễn H, sinh năm 1969 

- Ông Nguyễn Ông A, sinh năm 1971 

- Bà Nguyễn Thị Xuân T1, sinh năm 1975 

- Bà Nguyễn Huyền T3, sinh năm 1978 

Bà Hoàng Thị Khiết T2 bị bệnh nặng và đang điều trị tại bệnh viện, không còn 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Để thuận tiện trong việc giám hộ, 

đại diện cho bà Trinh trong các giao dịch liên quan, bà Trang yêu cầu Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình tuyên bố bà Hoàng Thị Khiết T2, sinh năm 1951 bị mất năng lực hành 

vi dân sự.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn H, ông Nguyễn Ông A, bà 

Nguyễn Huyền T3, bà Hà Thị N thống nhất ý kiến với bà T1, yêu cầu Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình tuyên bố bà Hoàng Thị Khiết T2, sinh năm 1951 bị mất năng lực hành 

vi dân sự.  

Tại phiên họp hôm nay, ông Nguyễn H, bà Nguyễn Huyền T3, ông Nguyễn Ông 

A có đơn xin vắng mặt. 

Bà Nguyễn Thị Xuân T1, bà Hà Thị N do ông Nguyễn A Vũ đại diện trình bày: 

Vẫn giữ nguyên ý kiến và yêu cầu Tòa án nhân dân quận Tân Bình tuyên bố bà Hoàng 

Thị Khiết T2, sinh năm 1951 bị mất năng lực hành vi dân sự.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu ý kiến : Chấp nhận 

yêu cầu của bà Nguyễn Thị Xuân T1: Tuyên bố bà Hoàng Thị Khiết T2 mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, lời trình bày của đương sự ; 
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Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu ý kiến. 

Tòa án xét thấy : Bà Hoàng Thị Khiết T2 bị bệnh nặng và đang được điều trị tại bệnh 

viện, không còn khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình. Căn cứ vào kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 3505/2017/KLGĐTC ngày 14/09/2017 của Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì bà Hoàng Thị Khiết T2 bị bệnh 

sa sút tâm thần trong bệnh thực thể, mức độ trầm trọng (F02.8-ICD10). Đương sự mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự, việc bà Nguyễn Thị Xuân T1 

yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Hoàng Thị Khiết T2 bị mất năng lực hành vi dân sự là có 

căn cứ chấp nhận. 

Lệ phí việc dân sự là 300.000đ bà T1 phải nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH : 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

khoản 2, 3 Điều 367, Điều 371, Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự ; 

- Căn cứ Nghi ̣ quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vu ̣Quốc 

hôị về mức thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý và sử duṇg án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Xuân T1: 

Tuyên bố bà Hoàng Thị Khiết T2, sinh năm sinh năm 1951, địa chỉ: Phường C, 

quận D, Thành phố Hồ Chí Minh: Mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí: 

Bà Nguyễn Thị Xuân Tr1 phải chịu lệ phí là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) 

nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí do bà T1 đã nộp theo biên lai số 

AA/2017/0006798 ngày 07/9/2017 của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình. 

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: 

Bà Nguyễn Thị Xuân T1, bà Hà Thị N được quyền kháng cáo trong hạn 10 

ngày kể từ ngày công bố quyết định; ông Nguyễn H, bà Nguyễn Huyển T3, ông 

Nguyễn Ông A được quyền kháng cáo trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được 

quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 THẨM PHÁN  

Nôi nhaän: 

- TAND TP.HCM ; 

- VKSND  quận Tân Bình; 

- THADS quận Tân Bình; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu VP, hoà sô.        

 Ngô Trương Bảo 


